
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_HK1_CT_04_430_40 NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 13-01-2025

1  12A02-CC_HĐGD 12A09-Toán học 12A09-Toán học
2  12A02-HĐTN_HN 12A09-Toán học 10C02-Toán học
3  12A09-Toán học 12A02-Toán học 12A02-Toán học
4  12A09-Toán học 10C02-Toán học 12A02-Toán học
5  10C02-Toán học 10C02-Toán học

S

1  
2  12A09-Toán học
3  12A02-Toán học
4  12A02-Toán học 10C02-Toán học
5  12A02-Toán học 10C02-Toán học

Hàn Thị Thanh Lan

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_HK1_CT_04_430_40 NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 13-01-2025

1  11B10-Toán học 11B10-Toán học 11B03-Toán học
2  11B10-Toán học 11B03-Toán học 11B03-Toán học
3  10C12-Toán học 10C03-HĐTN 11B11-Toán học 11B10-Toán học
4  11B10-Toán học 11B03-Toán học 11B11-Toán học 10C12-Toán học
5  11B10-Toán học

S

1  
2  11B11-Toán học 10C12-Toán học 10C12-Toán học
3  11B11-Toán học 10C12-Toán học 10C12-Toán học
4  11B03-Toán học 11B11-Toán học
5  11B03-Toán học 11B11-Toán học

Lê Minh Trí

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_HK1_CT_04_430_40 NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 13-01-2025

1  11B09-Toán học 11B07-Toán học 11B09-Toán học
2  11B07-Toán học 11B07-Toán học 11B09-Toán học
3  11B14-Toán học 11B08-Toán học 11B09-Toán học 11B07-Toán học
4  11B08-Toán học 11B08-Toán học 11B09-Toán học 11B07-Toán học
5  11B07-Toán học

S

1  
2  11B09-Toán học 12A08-HĐTN 11B08-Toán học
3  11B08-Toán học 11B08-Toán học
4  11B14-Toán học 11B14-Toán học 11B14-Toán học
5  11B14-Toán học 11B14-Toán học

Lê Nam Phong

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_HK1_CT_04_430_40 NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 13-01-2025

1  10C07-CC_HĐGD 12A10-Toán học 12A03-Toán học
2  10C07-HĐTN_HN 12A10-Toán học 12A03-Toán học
3  10C07-Toán học 10C07-Toán học 12A10-Toán học
4  10C07-Toán học 10C07-Toán học 12A10-Toán học
5  

S

1  
2  12A10-Toán học 10C07-Toán học
3  12A10-Toán học 10C07-Toán học
4  12A03-Toán học 12A03-Toán học
5  12A03-Toán học 12A03-Toán học

Lê Thị Tuyết Nhung

C



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_HK1_CT_04_430_40 NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 13-01-2025

1  12A04-Toán học
2  10C06-Toán học 12A04-Toán học
3  10C06-Toán học 10C05-HĐTN 10C05-Toán học
4  10C06-Toán học 10C08-Toán học
5  10C08-Toán học 10C06-Toán học

S

1  
2  10C08-Toán học 12A04-Toán học 12A04-Toán học 12A04-Toán học
3  12A04-Toán học 10C06-Toán học 10C05-Toán học 10C05-Toán học
4  10C05-Toán học 10C08-Toán học 10C05-Toán học 10C06-Toán học
5  10C05-Toán học 10C08-Toán học 10C08-Toán học

Nguyễn Thị Dân

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_HK1_CT_04_430_40 NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 13-01-2025

1  12A06-CC_HĐGD 12A06-Toán học
2  12A06-HĐTN_HN 10C04-Toán học
3  12A06-Toán học 10C04-Toán học
4  12A06-Toán học 10C03-Toán học
5  10C03-Toán học 10C03-Toán học

S

1  
2  10C04-Toán học 10C04-Toán học 10C03-Toán học
3  12A06-Toán học 10C04-Toán học 10C04-Toán học
4  12A06-Toán học
5  10C03-Toán học 10C03-Toán học 12A06-Toán học

Nguyễn Thị Ngọc Ly

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_HK1_CT_04_430_40 NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 13-01-2025

1  12A11-CC_HĐGD 12A11-Toán học 12A07-Toán học
2  12A11-HĐTN_HN 10C01-Toán học 12A07-Toán học
3  12A07-Toán học 12A11-HĐTN 12A11-Toán học
4  10C01-Toán học 12A07-Toán học 12A11-Toán học
5  10C01-Toán học

S

1  
2  12A07-Toán học 10C01-Toán học
3  12A11-Toán học 12A07-Toán học
4  10C01-Toán học 12A11-Toán học
5  10C01-Toán học 12A11-Toán học

Nguyễn Thị Vân Anh

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_HK1_CT_04_430_40 NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 13-01-2025

1  11B04-CC_HĐGD 12A05-Toán học
2  11B04-HĐTN_HN 11B01-Toán học 11B01-Toán học
3  12A05-Toán học 11B04-Toán học 11B01-Toán học
4  12A05-Toán học 11B04-Toán học 12A05-Toán học
5  

S

1  
2  11B04-HĐTN 11B01-Toán học
3  11B04-Toán học 11B04-Toán học
4  11B04-Toán học 11B01-Toán học 12A05-Toán học
5  11B04-Toán học 11B01-Toán học 12A05-Toán học

Phan Bửu Đoán

C



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_HK1_CT_04_430_40 NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 13-01-2025

1  12A01-Toán học 12A01-Toán học
2  10C10-Toán học 10C11-Toán học 10C09-Toán học
3  10C09-Toán học 10C11-Toán học 10C11-Toán học
4  10C11-Toán học 10C09-Toán học 10C10-Toán học
5  10C11-Toán học 10C09-Toán học

S

1  
2  10C10-Toán học 10C09-Toán học 12A01-Toán học
3  10C10-Toán học 12A01-Toán học
4  10C11-Toán học 12A01-Toán học 10C10-Toán học
5  10C09-Toán học 12A01-Toán học 10C10-Toán học

Tô Đình Trọng Nghĩa

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_HK1_CT_04_430_40 NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 13-01-2025

1  11B06-Toán học
2  11B06-Toán học
3  11B13-Toán học 11B06-Toán học
4  11B13-Toán học 11B13-Toán học 11B09-HĐTN
5  11B13-Toán học

S

1  
2  11B02-Toán học 11B13-Toán học 11B02-Toán học
3  11B02-Toán học
4  11B06-Toán học 11B02-Toán học 11B06-Toán học 11B13-Toán học
5  11B06-Toán học 11B02-Toán học 11B02-Toán học

Trần Công Thức

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_HK1_CT_04_430_40 NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 13-01-2025

1  11B05-CC_HĐGD 12A08-Toán học
2  11B05-HĐTN_HN 11B12-Toán học 12A08-Toán học
3  11B05-Toán học 11B12-Toán học 11B12-Toán học
4  11B12-Toán học 12A08-Toán học 11B05-Toán học
5  11B12-Toán học

S

1  
2  12A08-Toán học 11B12-Toán học
3  12A08-Toán học 11B05-Toán học 12A08-Toán học
4  11B05-Toán học 11B05-Toán học
5  11B05-HĐTN 11B05-Toán học

Vương Hoàng Phương

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_HK1_CT_04_430_40 NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 13-01-2025

1  12A03-CC_HĐGD
2  12A03-HĐTN_HN 11B03-Lý_TC
3  12A03-Vật lí 11B03-Vật lí 11B03-Vật lí
4  12A03-HĐTN 11B03-Vật lí 11B02-Vật lí
5  11B09-Vật lí

S

1  
2  12A03-Lý_TC 11B02-Lý_TC 11B09-Vật lí
3  12A03-Lý_TC 12A03-Vật lí
4  11B09-Vật lí 11B02-Vật lí
5  11B02-Vật lí 11B09-Lý_TC 12A03-Vật lí

Kiên Thị Bích Trâm

C



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_HK1_CT_04_430_40 NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 13-01-2025

1  12A07-CC_HĐGD 12A07-Vật lí
2  12A07-HĐTN_HN 10C03-Vật lí
3  10C03-Vật lí 10C01-Vật lí 12A07-HĐTN
4  12A07-Vật lí 12A05-Vật lí 12A07-Vật lí
5  10C06-Vật lí

S

1  
2  10C06-Vật lí 10C01-Vật lí
3  10C06-Vật lí 10C03-Vật lí 10C01-Vật lí
4  12A05-Lý_TC 12A07-Lý_TC 12A05-Vật lí
5  12A05-Lý_TC 12A07-Lý_TC 12A05-Vật lí

Lê Thị Tuyết Vân

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_HK1_CT_04_430_40 NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 13-01-2025

1  11B05-Vật lí 11B04-Vật lí
2  11B05-Vật lí 11B04-Vật lí
3  12A09-Vật lí 12A09-Vật lí
4  11B08-Vật lí 11B05-Lý_TC
5  11B10-Vật lí

S

1  
2  11B05-Vật lí 11B04-Lý_TC 11B10-Vật lí
3  11B04-Vật lí 11B08-Lý_TC 11B10-Vật lí
4  11B08-Vật lí 11B08-Vật lí
5  11B10-Lý_TC

Nguyễn Anh Châu

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_HK1_CT_04_430_40 NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 13-01-2025

1  10C09-CC_HĐGD
2  10C09-HĐTN_HN 12A06-Vật lí
3  10C05-Vật lí 12A01-Vật lí 12A06-Vật lí
4  10C09-Vật lí 12A01-Vật lí 12A01-Vật lí
5  10C09-Vật lí 10C05-Vật lí

S

1  
2  12A06-Lý_TC 10C09-Vật lí
3  12A06-Lý_TC 12A06-Vật lí
4  12A01-Lý_TC
5  12A01-Lý_TC 10C05-Vật lí

Nguyễn Thị Hiền

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_HK1_CT_04_430_40 NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 13-01-2025

1  11B07-Vật lí
2  11B06-Vật lí 11B06-Vật lí
3  10C02-Vật lí 12A02-Vật lí
4  10C02-Vật lí
5  10C07-Vật lí

S

1  
2  12A02-Vật lí 12A02-Vật lí 11B07-Vật lí 12A02-Lý_TC 11B07-Lý_TC
3  10C02-Vật lí 11B06-Vật lí 12A02-Lý_TC 10C07-Vật lí
4  10C07-Vật lí 11B07-Vật lí 11B06-Lý_TC
5  

Nguyễn Thị Nhung

C



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_HK1_CT_04_430_40 NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 13-01-2025

1  12A04-CC_HĐGD 12A04-HĐTN
2  12A04-HĐTN_HN 12A04-Vật lí 12A04-Vật lí
3  11B01-Vật lí 10C08-Vật lí 12A04-Vật lí
4  11B01-Lý_TC 11B01-Vật lí 11B01-Vật lí
5  10C08-Vật lí 10C04-Vật lí 10C08-Vật lí

S

1  
2  10C04-Vật lí
3  10C04-Vật lí
4  12A04-Lý_TC
5  12A04-Lý_TC

Trần Lê Lệ Hồng

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_HK1_CT_04_430_40 NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 13-01-2025

1  12A05-CC_HĐGD 12A08-Hóa học 12A05-Hóa học
2  12A05-HĐTN_HN 12A01-Hóa học 12A01-Hóa học
3  12A08-Hóa học 11B06-Hóa học 12A08-Hóa học
4  10C04-Hóa học 11B06-Hóa học 11B06-Hóa học
5  

S

1  
2  12A08-Hóa_TC 12A05-Hóa học 10C04-Hóa học
3  12A08-Hóa_TC 12A05-Hóa học 11B06-Hóa_TC
4  12A01 - 12A05-Hóa_TC 12A01-Hóa học
5  12A01 - 12A05-Hóa_TC

Dương Minh Tú

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_HK1_CT_04_430_40 NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 13-01-2025

1  11B03-Hóa_TC
2  11B09-Hóa học 12A02-Hóa học 11B10-Hóa học
3  12A02-Hóa học 11B09-Hóa học 11B03-Hóa học
4  12A02-Hóa học 11B09-Hóa học 10C03-Hóa học
5  10C06-Hóa học

S

1  
2  11B10-Hóa_TC 11B10-Hóa học 10C06-Hóa học
3  11B03-Hóa học 11B10-Hóa học 10C06-Hóa học
4  10C03-Hóa học 11B09-Hóa_TC
5  11B03-Hóa học

Lê Thị Thanh Mai

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_HK1_CT_04_430_40 NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 13-01-2025

1  11B07-Hóa_TC
2  10C05-Hóa học 12A04-Hóa học
3  11B07-Hóa học 12A06-Hóa học
4  11B07-Hóa học 10C09-Hóa học
5  

S

1  
2  12A06-Hóa học 10C05-Hóa học 10C05-Hóa học
3  12A04-Hóa học 11B07-Hóa học 12A06-Hóa học
4  12A06 - 12A04 - 12A02-Hóa_TC 12A04-Hóa học
5  10C09-Hóa học 12A06 - 12A04 - 12A02-Hóa_TC 10C09-Hóa học

Nguyễn Ngọc Quế Hương

C



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_HK1_CT_04_430_40 NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 13-01-2025

1  11B02-Hóa học
2  12A07-Hóa học 12A07-Hóa học
3  12A03-Hóa học 12A03-Hóa học
4  
5  10C01-Hóa học

S

1  
2  11B02-Hóa học 11B05-Hóa_TC 11B05-Hóa học 11B05-Hóa học
3  12A07-Hóa học 11B02-Hóa_TC 11B05-Hóa học
4  10C02-Hóa học 12A03 - 12A07-Hóa_TC 12A03-Hóa học 11B02-Hóa học
5  10C01-Hóa học 12A03 - 12A07-Hóa_TC 10C02-Hóa học

Trần Thị Thanh Tuyền

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_HK1_CT_04_430_40 NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 13-01-2025

1  11B04-Hóa_TC 11B01-Hóa_TC
2  10C08-Hóa học 12A10-Hóa học
3  11B04-Hóa học 11B04-Hóa học
4  12A10-Hóa học 10C07-Hóa học
5  10C07-Hóa học

S

1  
2  11B08-Hóa_TC 11B04-Hóa học 10C08-Hóa học
3  11B01-Hóa học 10C07-Hóa học 11B01-Hóa học
4  11B08-Hóa học 10C08-Hóa học 11B01-Hóa học
5  11B08-Hóa học 11B08-Hóa học

Trần Thị Thu Hiền

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_HK1_CT_04_430_40 NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 13-01-2025

1  11B01-CC_HĐGD 11B01-Sinh học 12A07-GDĐP
2  11B01-HĐTN_HN 11B03-Sinh học 12A08-GDĐP 12A11-GDĐP
3  12A11-GDĐP 12A08-GDĐP 11B02-Sinh học 11B03-Sinh học
4  10C03-Sinh học 12A10-GDĐP 10C04-Si_Co 11B01-Sinh học
5  11B01 - 11B02 - 11B04 - 11B03 - 11B05 - 11B06-Sinh_TC 10C04-Si_Co 10C04-Si_Co

S

1  
2  10C03-Sinh học 12A10-GDĐP
3  12A07-GDĐP 10C03-Sinh học
4  11B02-Sinh học
5  

Mai Thị Niên

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_HK1_CT_04_430_40 NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 13-01-2025

1  12A08-CC_HĐGD 11B04-Sinh học
2  12A08-HĐTN_HN 12A08-Sinh học 11B04-Sinh học
3  12A01-GDĐP 12A01-GDĐP 11B05-Sinh học
4  11B05-Sinh học 12A03-GDĐP 12A02-GDĐP
5  

S

1  
2  12A08-Sinh học 11B06-Si_Co 12A08-Sinh học
3  12A02-GDĐP 11B06-Si_Co 12A03-GDĐP
4  12A08 - 12A07-Sinh_TC
5  12A07 - 12A08-Sinh_TC

Trần Thị Hồng

C



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_HK1_CT_04_430_40 NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 13-01-2025

1  12A11-Sinh học 12A05-GDĐP 12A11-Sinh học
2  10C02-Sinh học 10C01-Sinh học 12A09-GDĐP
3  12A07-Sinh học 10C01-Sinh học 12A06-GDĐP
4  10C01-Sinh học 12A05-GDĐP
5  

S

1  
2  12A04-GDĐP
3  12A04-GDĐP 10C02-Sinh học
4  12A07-Sinh học 12A06-GDĐP
5  10C02-Sinh học 12A09-GDĐP

Trịnh Thị Thảo

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_HK1_CT_04_430_40 NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 13-01-2025

1  11B12-MOS 11B14-MOS 11B06-Tin học
2  11B12-MOS 11B14-MOS 11B06-Tin học
3  11B13-HĐTN 11B13-MOS
4  10C09-Tin học 11B13-MOS
5  10C09-Tin học

S

1  
2  10C08-Tin học 10C10-Tin học
3  10C08-Tin học 10C10-Tin học 11B07-Tin học
4  11B05-Tin học 11B08-Tin học 11B07-Tin học
5  11B05-Tin học 11B08-Tin học 11B02 - 11B01 - 11B14 - 11B13 - 11B12 - 11B11 - 11B10 - 11B09 -

11B08 - 11B07 - 11B06 - 11B05-Tin_TC

Đào Minh Đạt

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_HK1_CT_04_430_40 NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 13-01-2025

1  
2  10C07-Tin học
3  10C07-Tin học 10C06-Tin học
4  10C05-Tin học 10C06-Tin học
5  10C05-Tin học

S

1  
2  11B10-MOS 12A05-Tin học 12A07-Tin học
3  11B10-MOS 12A05-Tin học 12A07-Tin học
4  11B11-MOS 12A06-Tin học 12A08-Tin học
5  11B11-MOS 12A06-Tin học 12A08-Tin học

Nguyễn Nắng Hạ

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_HK1_CT_04_430_40 NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 13-01-2025

1  11B10-Tin học 11B08-MOS
2  11B10-Tin học 11B08-MOS
3  11B07-MOS 11B09-Tin học 11B14-Tin học
4  11B07-MOS 11B09-Tin học 11B14-Tin học
5  

S

1  
2  10C12-Tin học 11B13-Tin học 11B11-Tin học
3  10C12-Tin học 11B13-Tin học 11B11-Tin học
4  11B09-MOS 10C11-Tin học 11B12-Tin học
5  11B09-MOS 10C11-Tin học 11B12-Tin học

Nguyễn Thị Thanh Thúy

C



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_HK1_CT_04_430_40 NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 13-01-2025

1  10C02-CC_HĐGD 11B05-MOS
2  10C02-HĐTN_HN 12A01-Tin học 11B05-MOS
3  11B06-MOS 12A01-Tin học 12A04-Tin học
4  11B06-MOS 10C02-Tin học 12A04-Tin học
5  10C02-Tin học 10C02-HĐTN

S

1  
2  11B04-MOS 12A02-Tin học
3  11B04-MOS 12A02-Tin học
4  10C01-Tin học 12A03-Tin học
5  10C01-Tin học 12A03-Tin học

Trần Thị Cẩm Thy

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_HK1_CT_04_430_40 NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 13-01-2025

1  11B02-CC_HĐGD 11B10-HĐTN
2  11B02-HĐTN_HN 10C03-Tin học 11B02-Tin học
3  11B02-MOS 10C03-Tin học 11B02-Tin học
4  11B02-MOS 11B02-HĐTN 10C04-Tin học
5  10C04-Tin học

S

1  
2  11B01-MOS 11B01-Tin học 11B03-MOS
3  11B01-MOS 11B01-Tin học 11B03-MOS
4  11B03-Tin học 11B04-Tin học
5  10C11-HĐTN 11B03-Tin học 11B04-Tin học

Trần Thị Cẩm Vân

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_HK1_CT_04_430_40 NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 13-01-2025

1  11B09-CC_HĐGD 11B09-Ngữ văn 12A06-Ngữ văn
2  11B09-HĐTN_HN 12A06-Ngữ văn 12A06-Ngữ văn
3  11B09-Ngữ văn 12A07-Ngữ văn 12A07-Ngữ văn
4  12A07-Ngữ văn 12A07-Ngữ văn
5  12A07-Ngữ văn 11B01-Ngữ văn

S

1  
2  12A06-Ngữ văn 12A06-Ngữ văn 11B09-Ngữ văn
3  11B01-Ngữ văn 11B09-Ngữ văn 11B09-Ngữ văn
4  11B01-Ngữ văn 11B01-Ngữ văn
5  11B01-Ngữ văn

Hồ Ngọc Thuận

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_HK1_CT_04_430_40 NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 13-01-2025

1  12A02-Ngữ văn 12A02-Ngữ văn 12A03-Ngữ văn
2  12A03-Ngữ văn 12A02-Ngữ văn 12A03-Ngữ văn
3  12A03-Ngữ văn 10C02-Ngữ văn 10C02-Ngữ văn
4  12A03-Ngữ văn 10C02-Ngữ văn
5  

S

1  
2  12A02-Ngữ văn
3  12A02-Ngữ văn
4  10C02-Ngữ văn
5  10C02-Ngữ văn

Huỳnh Tấn Hoàng

C



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_HK1_CT_04_430_40 NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 13-01-2025

1  11B08-CC_HĐGD 11B04-Ngữ văn
2  11B08-HĐTN_HN 11B04-Ngữ văn 11B08-Ngữ văn
3  11B08-Ngữ văn
4  11B04-Ngữ văn 11B04-Ngữ văn 11B10-Ngữ văn
5  11B04-Ngữ văn

S

1  
2  12A11-Ngữ văn 12A11-Ngữ văn 11B08-Ngữ văn 11B08-Ngữ văn
3  12A11-Ngữ văn 11B10-Ngữ văn 11B08-Ngữ văn 12A11-Ngữ văn
4  11B10-Ngữ văn 12A11-Ngữ văn 11B10-Ngữ văn
5  12A11-Ngữ văn 11B10-Ngữ văn

Nguyễn Thị Chung

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_HK1_CT_04_430_40 NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 13-01-2025

1  12A09-CC_HĐGD 12A09-Ngữ văn 11B14-Ngữ văn
2  12A09-HĐTN_HN 12A09-Ngữ văn 12A09-Ngữ văn 11B07-Ngữ văn
3  12A04-Ngữ văn 12A09-Ngữ văn 12A09-Ngữ văn
4  12A04-Ngữ văn 11B14-Ngữ văn 12A04-Ngữ văn 12A09-Ngữ văn
5  11B14-Ngữ văn 11B14-Ngữ văn

S

1  
2  11B07-Ngữ văn 11B14-Ngữ văn
3  11B07-Ngữ văn 11B14-Ngữ văn
4  12A04-Ngữ văn 11B07-Ngữ văn
5  12A04-Ngữ văn 11B07-Ngữ văn

Nguyễn Thị Huệ

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_HK1_CT_04_430_40 NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 13-01-2025

1  10C03-CC_HĐGD 12A08-Ngữ văn 12A08-Ngữ văn
2  10C03-HĐTN_HN 12A08-Ngữ văn 10C09-Ngữ văn
3  10C01-Ngữ văn 10C09-Ngữ văn 10C09-Ngữ văn
4  12A08-Ngữ văn 10C03-Ngữ văn 10C01-Ngữ văn
5  12A08-Ngữ văn 10C03-Ngữ văn 10C01-Ngữ văn

S

1  
2  10C09-Ngữ văn 10C01-Ngữ văn 10C04-Ngữ văn
3  10C09-Ngữ văn 10C01-Ngữ văn 10C04-Ngữ văn
4  10C04-Ngữ văn 10C04-Ngữ văn 10C03-Ngữ văn
5  10C03-Ngữ văn 10C04-Ngữ văn 10C03-Ngữ văn

Nguyễn Thị Na

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_HK1_CT_04_430_40 NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 13-01-2025

1  11B13-CC_HĐGD 12A01-Ngữ văn 11B12-Ngữ văn
2  11B13-HĐTN_HN 12A01-Ngữ văn 11B12-Ngữ văn
3  11B13-Ngữ văn 11B12-Ngữ văn 11B05-Ngữ văn
4  11B12-Ngữ văn 11B05-Ngữ văn
5  

S

1  
2  11B05-Ngữ văn 12A01-Ngữ văn
3  11B05-Ngữ văn 11B05-Ngữ văn 12A01-Ngữ văn 11B13-Ngữ văn
4  11B12-Ngữ văn 11B13-Ngữ văn 11B13-Ngữ văn
5  11B12-Ngữ văn 11B13-Ngữ văn 11B13-Ngữ văn 12A01-Ngữ văn

Nguyễn Trung Khoa

C



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_HK1_CT_04_430_40 NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 13-01-2025

1  11B03-Ngữ văn 11B11-Ngữ văn
2  11B11-Ngữ văn 11B11-Ngữ văn 10C06-Ngữ văn
3  11B11-Ngữ văn 10C06-Ngữ văn
4  10C06-Ngữ văn 10C11-Ngữ văn
5  10C11-Ngữ văn

S

1  
2  10C11-Ngữ văn 11B03-Ngữ văn 11B11-Ngữ văn
3  10C11-Ngữ văn 11B03-Ngữ văn 11B11-Ngữ văn
4  10C06-Ngữ văn 10C11-Ngữ văn 11B03-Ngữ văn
5  10C06-Ngữ văn 10C11-Ngữ văn 11B03-Ngữ văn

Trần Thị Hạnh

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_HK1_CT_04_430_40 NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 13-01-2025

1  10C05-CC_HĐGD 12A10-Ngữ văn
2  10C05-HĐTN_HN 12A10-Ngữ văn 10C10-Ngữ văn
3  12A10-Ngữ văn 12A05-Ngữ văn 10C10-Ngữ văn
4  12A10-Ngữ văn 10C10-Ngữ văn 10C05-Ngữ văn
5  10C05-Ngữ văn 10C10-Ngữ văn 10C05-Ngữ văn

S

1  
2  12A05-Ngữ văn 12A05-Ngữ văn
3  12A05-Ngữ văn 10C05-Ngữ văn 12A05-Ngữ văn
4  10C10-Ngữ văn 10C05-Ngữ văn 12A10-Ngữ văn
5  10C10-Ngữ văn 12A10-Ngữ văn

Trần Thị Ngọc Yến

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_HK1_CT_04_430_40 NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 13-01-2025

1  10C08-CC_HĐGD 11B02-Ngữ văn
2  10C08-HĐTN_HN 11B02-Ngữ văn 10C12-Ngữ văn 10C08-Ngữ văn
3  10C08-Ngữ văn 11B06-Ngữ văn 10C12-Ngữ văn 10C08-Ngữ văn
4  10C12-Ngữ văn 11B06-Ngữ văn 10C07-Ngữ văn 11B02-Ngữ văn
5  10C12-Ngữ văn 10C12-Ngữ văn 10C07-Ngữ văn 10C12-Ngữ văn

S

1  
2  11B06-Ngữ văn 11B06-Ngữ văn
3  11B02-Ngữ văn 10C08-Ngữ văn
4  11B02-Ngữ văn 10C07-Ngữ văn 10C08-Ngữ văn
5  10C07-Ngữ văn 10C07-Ngữ văn 11B06-Ngữ văn

Trần Thị Thanh Mai

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_HK1_CT_04_430_40 NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 13-01-2025

1  11B11 - 11B14-Sử_TC 11B09-Lịch Sử 11B08-Lịch Sử
2  10C09-HĐTN 12A05-Lịch Sử 10C01-HĐTN
3  12A06-Lịch Sử 11B14-Lịch Sử
4  10C08-HĐTN 11B11-Lịch Sử
5  11B08-HĐTN 10C10-HĐTN

S

1  
2  12A04-Lịch Sử 11B12 - 11B13-Sử_TC
3  11B12-Lịch Sử 11B13-Lịch Sử
4  10C12-HĐTN 11B10-Lịch Sử
5  

Dương Thị Nga

C



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_HK1_CT_04_430_40 NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 13-01-2025

1  11B06-Lịch Sử
2  12A02-HĐTN 10C10-Lịch Sử
3  11B05-Lịch Sử 12A03-Lịch Sử
4  10C07-Lịch Sử
5  11B07-Lịch Sử

S

1  
2  12A01-Lịch Sử 10C08-Lịch Sử 10C07-Lịch Sử
3  12A01-HĐTN 10C08-Lịch Sử
4  10C09-Lịch Sử 10C09-Lịch Sử 12A02-Lịch Sử
5  10C10-Lịch Sử 12A06-HĐTN

Lê Văn Tùng

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_HK1_CT_04_430_40 NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 13-01-2025

1  
2  11B04-Lịch Sử 10C11-Lịch Sử
3  11B02-Lịch Sử 11B01-Lịch Sử
4  10C12-Lịch Sử 12A08-Lịch Sử
5  11B03-Lịch Sử

S

1  
2  10C11-Lịch Sử 12A07-Lịch Sử
3  10C01-Lịch Sử
4  10C01-Lịch Sử
5  10C12-Lịch Sử

Nguyễn Hiếu Thảo

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_HK1_CT_04_430_40 NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 13-01-2025

1  10C06-CC_HĐGD
2  10C06-HĐTN_HN 10C02-Lịch Sử
3  10C02-Lịch Sử 10C04-Lịch Sử
4  10C05-Lịch Sử 12A10-Lịch Sử
5  12A11-Lịch Sử

S

1  
2  10C06-Lịch Sử 10C03-Lịch Sử
3  10C04-Lịch Sử 10C06-Lịch Sử
4  12A09 - 12A11 - 12A10-Sử_TC 10C03-Lịch Sử 12A09-Lịch Sử
5  12A09 - 12A10 - 12A11-Sử_TC 10C05-Lịch Sử

Vũ Thị Thu

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_HK1_CT_04_430_40 NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 13-01-2025

1  11B13-Địa_TC
2  11B14-Địa Lý
3  11B13-Địa Lý
4  11B13-Địa Lý
5  

S

1  
2  11B13-Địa Lý 11B14-GDĐP
3  11B14-Địa Lý 11B14-Địa Lý
4  11B13-GDĐP
5  11B14-Địa_TC

Hà Thị Thu Hiền

C



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_HK1_CT_04_430_40 NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 13-01-2025

1  10C12-CC_HĐGD
2  10C12-HĐTN_HN
3  11B11-GDĐP 10C12-Địa Lý
4  12A11-Địa Lý 12A08-Địa Lý
5  

S

1  
2  11B12-GDĐP 12A11-Địa Lý 10C12-Địa Lý
3  10C11-Địa Lý 10C11-Địa Lý 10C11-Địa Lý
4  12A08 - 12A09 - 12A10 - 12A11-Địa_TC
5  12A08-Địa Lý 12A08 - 12A09 - 12A10 - 12A11-Địa_TC 10C12-Địa Lý

Lê Thị Thu

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_HK1_CT_04_430_40 NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 13-01-2025

1  12A10-CC_HĐGD
2  12A10-HĐTN_HN 10C10-Địa Lý
3  11B10-GDĐP 11B08-GDĐP
4  11B09-GDĐP
5  10C10-Địa Lý

S

1  
2  12A09-Địa Lý 12A10-Địa Lý 10C10-Địa Lý
3  12A09-Địa Lý 12A10-Địa Lý 11B05-GDĐP
4  11B07-GDĐP
5  11B06-GDĐP

Lữ Thị Hợp

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_HK1_CT_04_430_40 NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 13-01-2025

1  12A05-Địa Lý 11B12 - 11B11-Địa_TC
2  12A05-Địa Lý 11B11-Địa Lý
3  11B01-GDĐP 11B11-Địa Lý
4  12A06-Địa Lý 12A06-Địa Lý
5  11B12-Địa Lý

S

1  
2  11B03-GDĐP 11B04-GDĐP
3  11B02-GDĐP 11B12-Địa Lý
4  11B11-Địa Lý 11B12-Địa Lý
5  

Trần Trọng Đan

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_HK1_CT_04_430_40 NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 13-01-2025

1  11B06-CC_HĐGD 11B05-AVBN 11B05-Ngoại ngữ
2  11B06-HĐTN_HN 11B05-AVBN 11B05-Ngoại ngữ
3  12A04-Ngoại ngữ 11B05-Ngoại ngữ 11B06-Ngoại ngữ
4  12A04-Ngoại ngữ 11B03-Ngoại ngữ
5  11B06-Ngoại ngữ

S

1  
2  11B03-Ngoại ngữ 11B06-AVBN 11B03-Ngoại ngữ 11B06-Ngoại ngữ
3  11B03-Ngoại ngữ 11B06-AVBN 11B03-Ngoại ngữ 12A04-Ngoại ngữ
4  11B05-Ngoại ngữ 11B03-AVBN 11B06-Ngoại ngữ 12A04-Anh_TC
5  11B05-Ngoại ngữ 11B03-AVBN 11B06-Ngoại ngữ 12A04-Anh_TC

Đỗ Phan Nhã An

C



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_HK1_CT_04_430_40 NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 13-01-2025

1  10C04-CC_HĐGD 12A07-Ngoại ngữ
2  10C04-HĐTN_HN 12A07-Ngoại ngữ 10C04-AVBN
3  10C04-AVBN
4  10C02-Ngoại ngữ 10C04-Ngoại ngữ 10C04-Ngoại ngữ
5  10C04-Ngoại ngữ 10C02-Ngoại ngữ

S

1  
2  12A07-Ngoại ngữ 10C02-Ngoại ngữ 10C02-AVBN 10C02-Ngoại ngữ
3  12A08-Ngoại ngữ 10C02-Ngoại ngữ 10C02-AVBN 12A08-Ngoại ngữ
4  12A08-Ngoại ngữ 10C04-Ngoại ngữ 12A07 - 12A08-Anh_TC
5  10C04-HĐTN 10C04-Ngoại ngữ 12A07 - 12A08-Anh_TC

Hoàng Kim Châu

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_HK1_CT_04_430_40 NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 13-01-2025

1  11B12-CC_HĐGD 11B01-Ngoại ngữ 12A09-Ngoại ngữ
2  11B12-HĐTN_HN 11B09-Ngoại ngữ 11B09-Ngoại ngữ 11B01-Ngoại ngữ
3  11B12-Ngoại ngữ 11B01-AVBN 11B12-AVBN 11B09-Ngoại ngữ
4  11B01-AVBN 11B12-AVBN 11B12-Ngoại ngữ
5  

S

1  
2  11B09-AVBN 11B12-HĐTN 12A09-Ngoại ngữ 12A09-Anh_TC
3  11B09-AVBN 11B09-Ngoại ngữ 12A09-Ngoại ngữ 12A09-Anh_TC
4  11B01-Ngoại ngữ 11B09-Ngoại ngữ 11B12-Ngoại ngữ
5  11B01-Ngoại ngữ 11B12-Ngoại ngữ 11B01-Ngoại ngữ 11B12-Ngoại ngữ

Lê Nguyễn Thanh Vy

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_HK1_CT_04_430_40 NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 13-01-2025

1  11B11-CC_HĐGD 11B08-Ngoại ngữ 11B11-Ngoại ngữ 11B08-AVBN
2  11B11-HĐTN_HN 11B08-Ngoại ngữ 11B11-Ngoại ngữ 11B08-AVBN
3  11B04-Ngoại ngữ 12A11-Ngoại ngữ 11B08-Ngoại ngữ
4  11B11-Ngoại ngữ 12A11-Ngoại ngữ 12A11-Ngoại ngữ 11B08-Ngoại ngữ
5  11B08-Ngoại ngữ 11B11-HĐTN

S

1  
2  11B11-Ngoại ngữ 12A11-Anh_TC 11B11-AVBN
3  11B11-Ngoại ngữ 12A11-Anh_TC 11B11-AVBN
4  11B04-Ngoại ngữ 11B04-Ngoại ngữ 11B04-AVBN
5  11B04-Ngoại ngữ 11B04-Ngoại ngữ 11B04-AVBN

Nguyễn Thị Hồng Nhung

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_HK1_CT_04_430_40 NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 13-01-2025

1  11B10-CC_HĐGD 12A03-Ngoại ngữ 11B13-Ngoại ngữ 11B13-Ngoại ngữ
2  11B10-HĐTN_HN 11B13-Ngoại ngữ 11B13-Ngoại ngữ 11B13-Ngoại ngữ
3  12A02-Ngoại ngữ 11B10-Ngoại ngữ 11B10-Ngoại ngữ
4  12A02-Ngoại ngữ 11B10-Ngoại ngữ 12A02-Ngoại ngữ 11B10-Ngoại ngữ
5  

S

1  
2  12A03-Ngoại ngữ 11B13-AVBN 12A03-Anh_TC
3  12A03-Ngoại ngữ 11B13-AVBN 12A03-Anh_TC
4  11B10-Ngoại ngữ 11B10-AVBN 12A02-Anh_TC
5  11B10-AVBN 12A02-Anh_TC

Nguyễn Thị Ngọc Hà

C



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_HK1_CT_04_430_40 NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 13-01-2025

1  11B07-Ngoại ngữ 11B03-HĐTN 11B06-HĐTN
2  11B07-Ngoại ngữ 10C05-Ngoại ngữ 10C05-AVBN 10C05-Ngoại ngữ
3  10C05-Ngoại ngữ 11B07-Ngoại ngữ 10C05-AVBN 10C09-Ngoại ngữ
4  10C01-AVBN 11B07-Ngoại ngữ 11B07-Ngoại ngữ 10C01-Ngoại ngữ
5  10C01-AVBN 10C09-Ngoại ngữ

S

1  
2  10C01-Ngoại ngữ 11B01-HĐTN 10C01-Ngoại ngữ 10C09-Ngoại ngữ
3  10C01-Ngoại ngữ 10C09-Ngoại ngữ 10C01-Ngoại ngữ 10C09-Ngoại ngữ
4  11B07-AVBN 10C09-AVBN 10C05-Ngoại ngữ
5  11B07-AVBN 10C09-AVBN 10C05-Ngoại ngữ

Phạm Ái Nhi

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_HK1_CT_04_430_40 NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 13-01-2025

1  12A01-CC_HĐGD 12A01-Ngoại ngữ
2  12A01-HĐTN_HN 10C06-AVBN 10C06-Ngoại ngữ 12A05-Ngoại ngữ
3  10C10-Ngoại ngữ 10C06-AVBN 12A05-Ngoại ngữ 12A05-Ngoại ngữ
4  10C10-Ngoại ngữ 10C06-Ngoại ngữ 10C10-Ngoại ngữ 10C06-Ngoại ngữ
5  10C06-Ngoại ngữ 10C06-Ngoại ngữ 10C10-Ngoại ngữ

S

1  
2  12A01-Ngoại ngữ 10C10-AVBN
3  12A01-Ngoại ngữ 10C10-AVBN 10C10-Ngoại ngữ
4  12A05-Anh_TC 12A01-Anh_TC
5  12A05-Anh_TC 12A01-Anh_TC

Phạm Diễm Trang Đài

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_HK1_CT_04_430_40 NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 13-01-2025

1  11B14-CC_HĐGD 11B02-Ngoại ngữ
2  11B14-HĐTN_HN 11B14-AVBN 11B02-Ngoại ngữ 10C08-Ngoại ngữ 10C12-Ngoại ngữ
3  11B14-AVBN 10C08-Ngoại ngữ 11B14-Ngoại ngữ 10C12-Ngoại ngữ
4  11B02-AVBN 10C12-Ngoại ngữ 11B14-Ngoại ngữ 10C08-Ngoại ngữ
5  11B02-AVBN 10C12-Ngoại ngữ 10C08-Ngoại ngữ

S

1  
2  11B14-Ngoại ngữ 11B14-Ngoại ngữ 10C08-AVBN 11B02-Ngoại ngữ
3  10C08-Ngoại ngữ 11B14-Ngoại ngữ 10C08-AVBN 11B02-Ngoại ngữ
4  11B14-HĐTN 10C12-AVBN 10C12-Ngoại ngữ
5  11B02-Ngoại ngữ 10C12-AVBN

Trần Thị Hoàng Trúc

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_HK1_CT_04_430_40 NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 13-01-2025

1  12A06-Ngoại ngữ 12A06-Ngoại ngữ 12A10-Ngoại ngữ
2  10C03-Ngoại ngữ 12A06-Ngoại ngữ 12A10-Ngoại ngữ
3  10C03-Ngoại ngữ 12A10-Ngoại ngữ 10C07-Ngoại ngữ
4  10C11-Ngoại ngữ 10C03-AVBN 10C11-AVBN
5  10C11-Ngoại ngữ 10C03-AVBN 10C11-AVBN

S

1  
2  10C07-Ngoại ngữ 12A10-Anh_TC 10C03-Ngoại ngữ 10C11-Ngoại ngữ
3  10C07-Ngoại ngữ 12A10-Anh_TC 10C03-Ngoại ngữ 10C03-Ngoại ngữ
4  12A06-Anh_TC 10C07-Ngoại ngữ 10C11-Ngoại ngữ 10C07-AVBN
5  12A06-Anh_TC 10C07-Ngoại ngữ 10C11-Ngoại ngữ 10C07-AVBN

Trần Thị Tuyết Vân

C



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_HK1_CT_04_430_40 NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 13-01-2025

1  10C10-CC_HĐGD
2  10C10-HĐTN_HN
3  
4  
5  

S

1  
2  10C11-Công nghệ
3  12A09-Công nghệ 10C11-Công nghệ 10C12-Công nghệ
4  10C10-Công nghệ 10C10-Công nghệ 12A09-Công nghệ
5  10C12-Công nghệ

Nguyễn Thị Duyên

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_HK1_CT_04_430_40 NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 13-01-2025

1  12A10-Công nghệ
2  11B13-Công nghệ
3  10C04-GDĐP 10C01-GDĐP
4  11B14-Công nghệ 11B14-Công nghệ
5  11B11-Công nghệ 10C03-GDĐP

S

1  
2  10C05-GDĐP 10C06-GDĐP
3  11B12-Công nghệ 12A10-Công nghệ
4  11B12-Công nghệ 10C02-GDĐP
5  11B11-Công nghệ 11B13-Công nghệ

Phạm Thị Thúy Anh

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_HK1_CT_04_430_40 NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 13-01-2025

1  
2  10C07-GDĐP
3  11B10-Công nghệ 11B07-Công nghệ
4  11B10-Công nghệ 10C05-Công nghệ
5  

S

1  
2  10C05-Công nghệ 10C11-GDĐP 11B06-Si_Co
3  11B07-Công nghệ 10C09-Công nghệ 11B06-Si_Co
4  10C09-Công nghệ 11B08-Công nghệ 11B09-Công nghệ
5  11B08-Công nghệ 10C10-GDĐP 11B09-Công nghệ

Phạm Văn Tâm

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_HK1_CT_04_430_40 NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 13-01-2025

1  12A11-Công nghệ
2  10C08-Công nghệ 12A11-Công nghệ
3  10C09-GDĐP 12A05-HĐTN 10C06-Công nghệ
4  10C08-Công nghệ 10C04-Si_Co
5  10C07-Công nghệ 10C04-Si_Co 10C04-Si_Co

S

1  
2  10C07-Công nghệ
3  10C06-Công nghệ
4  10C12-GDĐP
5  10C08-GDĐP

Từ Hoàng Anh Tuấn

C



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_HK1_CT_04_430_40 NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 13-01-2025

1  11B03-CC_HĐGD
2  11B03-HĐTN_HN 11B10-GDQP
3  11B08-GDQP 11B02-GDQP
4  11B06-GDQP
5  11B09-GDQP

S

1  
2  11B01-GDQP 12A11-GDQP
3  11B04-GDQP 12A10-GDQP
4  11B03-GDQP 11B05-GDQP
5  11B07-GDQP 12A09-GDQP

Nguyễn Trường Giang

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_HK1_CT_04_430_40 NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 13-01-2025

1  11B13-GDQP
2  10C11-GDQP 10C09-GDQP
3  10C10-GDQP 10C12-GDQP
4  11B11-GDQP 11B12-GDQP
5  10C08-GDQP 10C07-GDQP

S

1  
2  10C06-GDQP
3  
4  11B14-GDQP
5  

Phạm Nguyễn Thiện Huy

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_HK1_CT_04_430_40 NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 13-01-2025

1  12A04-GDQP 12A02-GDQP
2  12A05-GDQP 10C04-GDQP
3  12A08-GDQP 12A01-GDQP
4  12A06-GDQP 12A03-GDQP
5  10C01-GDQP

S

1  
2  10C02-GDQP
3  10C05-GDQP
4  10C03-GDQP
5  12A07-GDQP

Trương Văn Phương

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_HK1_CT_04_430_40 NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 13-01-2025

1  
2  10C06-AVBN 10C04-AVBN 10C05-AVBN
3  10C06-AVBN 10C04-AVBN 10C05-AVBN
4  10C01-AVBN 10C03-AVBN 10C11-AVBN
5  10C01-AVBN 10C03-AVBN 10C11-AVBN

S

1  
2  10C10-AVBN 10C08-AVBN 10C02-AVBN
3  10C10-AVBN 10C08-AVBN 10C02-AVBN
4  10C12-AVBN 10C09-AVBN 10C07-AVBN
5  10C12-AVBN 10C09-AVBN 10C07-AVBN

Giáo Viên Bản Ngữ 1

C



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_HK1_CT_04_430_40 NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 13-01-2025

1  11B05-AVBN 11B08-AVBN
2  11B14-AVBN 11B05-AVBN 11B08-AVBN
3  11B14-AVBN 11B01-AVBN 11B12-AVBN
4  11B02-AVBN 11B01-AVBN 11B12-AVBN
5  11B02-AVBN

S

1  
2  11B09-AVBN 11B06-AVBN 11B13-AVBN 11B11-AVBN
3  11B09-AVBN 11B06-AVBN 11B13-AVBN 11B11-AVBN
4  11B07-AVBN 11B03-AVBN 11B10-AVBN 11B04-AVBN
5  11B07-AVBN 11B03-AVBN 11B10-AVBN 11B04-AVBN

Giáo Viên Bản Ngữ 2

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_HK1_CT_04_430_40 NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 13-01-2025

1  11B01-GDTC
2  11B01-GDTC 10C11-GDTC
3  10C11-GDTC
4  10C10-GDTC 10C12-GDTC
5  10C10-GDTC 10C12-GDTC

S

1  
2  11B08-GDTC 11B09-GDTC 11B10-GDTC 10C09-GDTC
3  11B08-GDTC 11B09-GDTC 11B10-GDTC 10C09-GDTC
4  11B11-GDTC
5  11B11-GDTC

Đỗ Văn Mi

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_HK1_CT_04_430_40 NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 13-01-2025

1  12A03-GDTC
2  12A03-GDTC 10C07-GDTC
3  12A04-GDTC 10C07-GDTC
4  12A04-GDTC
5  

S

1  
2  12A05-GDTC 10C05-GDTC
3  12A05-GDTC 10C05-GDTC
4  10C08-GDTC 10C06-GDTC
5  10C08-GDTC 10C06-GDTC

Huỳnh Vũ Trường

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_HK1_CT_04_430_40 NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 13-01-2025

1  10C01-CC_HĐGD 11B02-GDTC
2  10C01-HĐTN_HN 10C04-GDTC 11B02-GDTC
3  11B03-GDTC 10C04-GDTC
4  11B03-GDTC
5  

S

1  
2  10C03-GDTC 10C02-GDTC
3  10C03-GDTC 10C02-GDTC
4  10C01-GDTC
5  10C01-GDTC

Lê Thị Nga

C



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_HK1_CT_04_430_40 NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 13-01-2025

1  11B14-GDTC
2  11B14-GDTC
3  12A08-GDTC 12A11-GDTC
4  11B13-GDTC 12A08-GDTC 12A11-GDTC
5  11B13-GDTC

S

1  
2  11B12-GDTC 12A07-GDTC 12A06-GDTC
3  11B12-GDTC 12A07-GDTC 12A06-GDTC
4  12A09-GDTC 12A10-GDTC
5  12A09-GDTC 12A10-GDTC

Nguyễn Hoàng Sơn

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_HK1_CT_04_430_40 NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 13-01-2025

1  
2  12A01-GDTC
3  12A01-GDTC
4  12A02-GDTC
5  12A02-GDTC

Phạm Văn Thỏa C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_HK1_CT_04_430_40 NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 13-01-2025

1  11B07-CC_HĐGD
2  11B07-HĐTN_HN 10C07-HĐTN
3  11B04-GDTC
4  11B05-GDTC 11B04-GDTC
5  11B05-GDTC

S

1  
2  11B07-HĐTN 11B07-GDTC
3  11B06-GDTC 11B07-GDTC
4  11B06-GDTC
5  10C06-HĐTN

Phan Thị Như Ngọc

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_HK1_CT_04_430_40 NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 13-01-2025

1  
2  11B14-GDKT-PL
3  11B13-GDKT-PL 11B14-GDKT-PL
4  11B13-GDKT-PL
5  11B14 - 11B13-KTPL_TC

Ngô Ngọc Tuyết C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_HK1_CT_04_430_40 NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 13-01-2025

1  12A04-GDKT-PL 11B12-KTPL_TC
2  12A11-GDKT-PL 12A11-GDKT-PL 11B12-GDKT-PL
3  12A10-GDKT-PL 11B11-GDKT-PL 12A10-GDKT-PL
4  11B11-GDKT-PL
5  

S

1  
2  12A03-GDKT-PL 12A10-GDKT-PL 12A03-GDKT-PL
3  12A04-GDKT-PL 11B12-GDKT-PL 12A11-GDKT-PL
4  12A10-KTPL_TC 12A11-KTPL_TC 11B11-KTPL_TC
5  12A10-KTPL_TC 12A11-KTPL_TC

Nguyễn Kim Anh

C



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_HK1_CT_04_430_40 NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 13-01-2025

1  10C11-CC_HĐGD 12A02-GDKT-PL
2  10C11-HĐTN_HN 10C12-GDKT-PL 10C12-GDKT-PL 12A02-GDKT-PL
3  10C11-GDKT-PL 10C11-GDKT-PL 10C10-GDKT-PL 10C10-GDKT-PL
4  12A01-GDKT-PL 12A09-GDKT-PL 12A09-GDKT-PL 12A09-GDKT-PL 12A01-GDKT-PL
5  

S

1  
2  12A09-KTPL_TC
3  12A09-KTPL_TC
4  
5  

Trần Thị Thúy Nga

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_HK1_CT_04_430_40 NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 13-01-2025

1  
2  10C01-STEM 10C02-STEM 10C03-STEM
3  10C01-STEM 10C02-STEM 10C08-STEM 10C03-STEM
4  10C11-STEM 10C05-STEM 10C08-STEM 10C09-STEM
5  10C11-STEM 10C05-STEM 10C09-STEM

S

1  
2  10C12-STEM 10C10-STEM 10C07-STEM
3  10C12-STEM 10C10-STEM 10C07-STEM
4  10C06-STEM 10C04-STEM
5  10C06-STEM 10C04-STEM

Giáo viên STEM 1

C


